
Ngày thi: 27/06/2010

LT TH
1 Nguyễn Thị Bảo 29/01/1990 Nghệ ỹn 3.0 8.0 5.5 T.Bình CS3-B77-B4

2 Hồ Thị Mẫu Ðõn 12/10/1990 TT- Huế 9.5 8.5 9.0 Giỏi CS3-B77-B4

3 Nguyễn Khoa Dýõng 28/08/1988 TT- Huế 2.5 7.0 4.8 Hỏng CS3-B77-B4

4 Trần Thị Thuý Hà 24/05/1990 Quảng ỗình 9.5 5.5 7.5 T.Bình CS3-B77-B4

5 Nguyễn Thị Hoa 03/09/1990 Nghệ ỹn 2.0 8.5 5.3 Hỏng CS3-B77-B4

6 Nguyễn Thị ặồng Hoa 27/10/1989 Bình Ðịnh 3.0 7.5 5.3 T.Bình CS3-B77-B4

7 Nguyễn Thị Nhật Hoàng 10/01/1988 Quảng Nam 9.5 5.0 7.3 T.Bình CS3-B77-B4

8 Võ Thị Phýõng Lan 25/08/1991 TT-Huế 8.5 6.5 7.5 Khá CS3-B77-B4

9 Hoàng Thị ắhâu Loan 02/10/1987 Hà Tĩnh 3.0 7.0 5.0 T.Bình CS3-B77-B4

10 Hồ Thị Nhuỵ 10/09/1988 Nghệ ỹn 4.5 5.5 5.0 T.Bình CS3-B77-B4

11 Phan Bình Sõn 12/11/1988 Sõn La 9.5 7.0 8.3 Giỏi CS3-B77-B4

12 Trần Thị Ngoan Thoa 22/12/1989 Nam Ðịnh 8.0 8.5 8.3 Giỏi CS3-B77-B4

13 Lê Thị Thuý Trang 20/10/1985 An Giang 8.5 7.0 7.8 Khá CS3-B77-B4

14 Nhữ Thị Tứ 07/12/1989 Nghệ ỹn 3.0 6.5 4.8 Hỏng CS3-B77-B4

15 Vãn Thị Quỳnh Vân 15/06/1989 TT-Huế 9.5 7.5 8.5 Giỏi CS3-B77-B4

16 Nguyễn Thị Xuân 06/07/1990 Nghệ ỹn 9.0 6.5 7.8 Khá CS3-B77-B4

17 Dýõng Tràng An 29/03/1987 Quảng Trị 3.0 9.0 6.0 T.Bình CS1-B78-B07

18 Phạm Thanh Cýõng 03/10/1988 Hà Tĩnh 7.0 7.0 7.0 Khá CS1-B78-B07

19 Lê Vãn Danh 09/09/1987 TT - Huế 9.0 4.5 6.8 T.Bình CS1-B78-B07

20 Huỳnh Thị Kim Ðịnh 16/04/1990 Bình Ðịnh 8.5 8.0 8.3 Giỏi CS1-B78-B07

21 Hoàng Thị Thu Hà 27/02/1970 Quảng ỗình 9.0 7.5 8.3 Giỏi CS1-B78-B08

22 Trýõng Thị Thuý Hằng 19/04/1984 Quảng ỗình 9.5 6.5 8.0 Khá CS1-B78-B08

23 Hồ Thị Quỳnh Hoa 29/06/1969 Ninh Bình 7.0 9.5 8.3 Giỏi CS1-B78-B07

24 Phạm Thị Hýõng 17/06/1988 Quảng ỗình 3.0 6.5 4.8 Hỏng CS1-B78-B07

25 Nguyễn Vãn Khuyên 26/10/1987 TT - Huế 9.0 9.0 9.0 Giỏi CS1-B78-B07

26 Nguyễn Quang Kiên 26/10/1975 TT - Huế 8.5 3.0 5.8 T.Bình CS1-B78-B08

27 Hoàng Thị Kim Lan 06/10/1966 Quảng ỗình 3.5 6.5 5.0 T.Bình CS1-B78-B08

28 Trần Quang Linh 01/11/1955 TT - Huế 3.5 6.5 5.0 T.Bình CS1-B78-B08

29 Lê ặoàng ỗảo Lộc 28/07/1985 Ðà Nẵng 8.5 6.0 7.3 Khá CS1-B78-B07

30 Trần Thị Lợi 24/06/1986 Quảng Trị 9.5 5.0 7.3 T.Bình CS1-B78-B07

31 Bùi Thị Kiều My 30/06/1987 Quảng Trị 3.0 7.0 5.0 T.Bình CS1-B78-B07

32 Lại Thái ặằng Nga 11/08/1988 TT - Huế 9.5 7.5 8.5 Giỏi CS1-B78-B07

33 Nguyễn Thị ặýõng Nguyên 15/02/1963 Hà Nội 9.5 6.0 7.8 Khá CS1-B78-B08

34 Phan Nữ Thục Nhi 10/02/1988 TT - Huế 8.5 4.0 6.3 T.Bình CS1-B78-B07

35 Mai Thị Phýõng Nhung 13/02/1982 TT - Huế 7.0 7.0 7.0 Khá CS1-B78-B07

36 Nguyễn Thị Nhung 17/07/1989 TT - Huế 9.0 7.0 8.0 Giỏi CS1-B71-B06

37 Lê Ngọc Tấn Phýớc 17/04/1982 Ðà Nẵng 9.5 4.5 7.0 T.Bình CS1-B78-B07

    SỞ ũẹÁO ựỤắ ẫ ÐÀO TẠO TTữặUẾ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TIN HỌC TST

BẢNG GHI TÊN GHI ÐIỂM 

TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ÐỘ B

Ðiểm TP 
ÐTB XLoại Lớp TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chúNõi sinh
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38 Nguyễn ặữu Phýõng 16/03/1966 TT - Huế 8.0 5.0 6.5 T.Bình CS1-B78-B08
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Ðiểm TP 
ÐTB XLoại Lớp TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chúNõi sinh

39 Phan Ðức Sang 11/12/1985 TT - Huế 5.0 8.0 6.5 T.Bình CS1-B78-B08

40 Trýõng Viết Tấn 02/11/1978 TT - Huế 9.5 6.5 8.0 Khá CS1-B78-B08

41 Nguyễn Thị Phýõng Thanh 01/01/1985 Gia Lai 9.0 8.5 8.8 Giỏi CS1-B78-B08

42 Mai Tiến Thành 06/10/1988 Thanh Hoá 10.0 6.5 8.3 Khá CS1-B78-B07

43 Ngô Thị Thu Thuỷ 10/10/1987 TT - Huế 7.0 6.5 6.8 T.Bình CS1-B78-B07

44 Lê ỗá Tuấn 09/09/1963 Hà Nội 7.0 7.0 7.0 Khá CS1-B71-B06

45 Nguyễn Minh Tuấn 25/02/1977 TT - Huế 5.0 6.5 5.8 T.Bình CS1-B78-B07

46 Nguyễn Thị ắẩm Tuệ 02/03/1987 Hà Tĩnh 10.0 7.0 8.5 Giỏi CS1-B78-B07

47 Nguyễn Thị Vẽ 18/12/1987 TT - Huế 6.0 6.5 6.3 T.Bình CS1-B78-B07

48 Ngô Thành Vinh 07/03/1962 TT - Huế 5.0 8.0 6.5 T.Bình CS1-B78-B08

49 Lý Thị Kim Anh 10/08/1990 Quảng Nam 7.5 7.5 7.5 Khá CS2-B77-B9

50 Nguyễn Thị Xuân Anh 05/10/1986 TT-Huế 9.0 8.0 8.5 Giỏi CS2-B77-B9

51 Trần Thị Ðức 06/05/1989 Hà Tĩnh 8.0 7.0 7.5 Khá CS2-B77-B9

52 Nguyễn Thị Mỹ Dung 18/07/1987 TT-Huế 6.5 7.0 6.8 T.Bình CS2-B77-B9

53 Ðỗ Thị Lệ Hằng 12/11/1989 TT-Huế 6.0 7.0 6.5 T.Bình CS2-B77-B9

54 Thân Thị Thu Hằng 28/08/1988 Hà Tĩnh 6.0 7.0 6.5 T.Bình CS2-B77-B9

55 Trần Thị Hằng 11/10/1989 TT-Huế 6.0 8.5 7.3 Khá CS2-B77-B9

56 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1989 TT-Huế 9.0 7.0 8.0 Giỏi CS2-B77-B9

57 Nguyễn ựuy Huy 04/10/1985 TT-Huế 8.0 7.0 7.5 Khá CS2-B77-B9

58 Phan Thị Lệ 02/12/1989 TT-Huế 9.0 8.0 8.5 Giỏi CS2-B77-B9

59 Lê Vãn Long 21/09/1989 Quảng Nam KXL CS2-B67-B8

60 Lê Vãn Long 21/09/1989 Quảng Nam KXL CS2-B67-B8

61 Nguyễn Trọng Minh 05/09/1978 Quảng ỗình 9.5 6.0 7.8 Khá CS2-B77-B9

62 Nguyễn Thị Nguyệt 25/03/1989 Nghệ ỹn 7.0 7.0 7.0 Khá CS2-B77-B9

63 Trần Thị Thanh Nhàn 14/06/1986 TT-Huế 7.5 7.5 7.5 Khá CS2-B77-B9

64 Nguyễn Thị Mỹ Nhớ 02/03/1988 Quảng Trị 8.0 7.0 7.5 Khá CS2-B77-B9

65 Phạm Minh Thắng 11/07/1989 Quảng Nam KXL CS2-B67-B8

66 Phạm Minh Thắng 11/07/1989 Quảng Nam KXL CS2-B67-B8

67 Nguyễn Viết Thông 05/05/1986 GiaLai KXL CS2-B77-B9

68 Phan Thị ặuyền Thuý 20/05/1988 TT-Huế 9.0 7.0 8.0 Giỏi CS2-B77-B9

69 Lê Thị Trâm 04/04/1988 TT-Huế 9.0 8.0 8.5 Giỏi CS2-B77-B9

70 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 01/08/1988 Quảng Trị 9.0 7.0 8.0 Giỏi CS2-B77-B9

71 Phan Thị Khánh Trang 27/05/1989 Quảng Trị 7.0 9.5 8.3 Giỏi CS2-B77-B9

72 Trần Thị Ðoan Trang 09/08/1987 TT-Huế 7.0 6.0 6.5 T.Bình CS2-B77-B9

73 Hoàng Ngọc Trung 16/01/1971 Quảng Ninh 9.0 6.0 7.5 Khá CS2-B77-B9

74 Hoàng Thị Thanh Vân 12/05/1988 Quảng Trị 7.5 7.5 7.5 Khá CS2-B77-B9

75 Nguyễn Thị Vân 25/10/1989 Nghệ ỹn 6.5 7.5 7.0 Khá CS2-B67-B8

76 Výõng Thị Xoa 22/12/1977 TT-Huế 7.5 7.0 7.3 Khá CS2-B77-B9

76

Trong ðóỞ

Dự thi 71 Vắng thi 5

Xếp loại SL Tỷ lệ Ghi chú

Giỏi 19 26.8%

Khá 23 32.4%

Tổng số học viên ÐK dự thi Ở
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Ðiểm TP 
ÐTB XLoại Lớp TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chúNõi sinh

T.Bình 25 35.2%

Hỏng 4 5.6%

Cộng 71

Ngýời nhập

Huế, ngày 28 tháng 06 nãm 2010

Ngýời ðọc Thý kí hội ðồng Chủ tịch hội ðồng
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Ngày thi: 27/06/2010

LT TH
1 Trần Vãn Anh 24/06/1987 TT-Huế KXL CS3-A77-K35
2 Hồ Xuân Cảm 20/04/1989 TT-Huế KXL CS3-A77-K35
3 Nguyễn ặà Châu 10/01/1990 TT-Huế 9.0 7.5 8.3 Giỏi CS3-A77-K35
4 Nguyễn Quang Ðạo 15/07/1987 Hà Tĩnh 7.5 8.0 7.8 Khá CS3-A77-K34
5 Nguyễn ắông Ðức 30/10/1988 Hà Tĩnh 7.5 7.5 7.5 Khá CS3-A65-K26
6 Võ Dũng 01/11/1987 TT-Huế 8.0 4.0 6.0 T.Bình CS3-A76-K33
7 Nguyễn Thị Thuỳ Dýõng 25/01/1989 TT-Huế 9.0 7.0 8.0 Giỏi CS3-A77-K35
8 Nguyễn Vãn Dýõng 10/08/1991 TT-Huế 8.0 5.0 6.5 T.Bình CS3-A77-K34
9 Trần Ðỗ Thị Hạnh 01/04/1991 TT-Huế 8.0 4.5 6.3 T.Bình CS3-A77-K35

10 Nguyễn Vãn Hiệp 30/12/1972 TT-Huế 6.5 4.0 5.3 T.Bình CS3-A77-K35
11 Trần Thị Hoa 25/03/1989 TT-Huế 6.5 5.0 5.8 T.Bình CS3-A76-K33
12 Lê Ðức Hoà 14/12/1987 TT-Huế KXL CS3-A77-K35
13 Ðặng Thị Phýõng Hồng 21/04/1989 TT-Huế 8.5 9.0 8.8 Giỏi CS3-A77-K34
14 Trần Vãn Huân 28/04/1987 TT- Huế 8.5 5.0 6.8 T.Bình CS3-A77-K34
15 Nguyễn Thị Ngọc Huê 30/01/1990 TT-Huế 5.5 5.5 5.5 T.Bình CS3-A77-K35
16 Ðinh Viết Hùng 10/03/1988 TT-Huế 7.5 4.0 5.8 T.Bình CS3-A77-K34
17 Nguyễn Tiến Hùng 01/08/1989 Ha Tĩnh 8.5 7.0 7.8 Khá CS3-A77-K34
18 Hoàng Thị Lan 22/06/1990 Thanh Hoá 8.0 4.5 6.3 T.Bình CS3-A76-K33
19 Hồ Thị Lẹ 10/11/1989 TT-Huế 5.0 6.5 5.8 T.Bình CS3-A77-K34
20 Ðoàn Thị Thiện Linh 23/03/1991 TT-Huế 4.0 6.5 5.3 T.Bình CS3-A80-K36
21 Ðặng Thị ỗích Loan 06/05/1990 TT- Huế 8.5 6.0 7.3 Khá CS3-A80-K36
22 Cao Thị Thành Lýu 17/04/1989 Quảng ỗình 8.5 5.0 6.8 T.Bình CS3-A80-K36
23 Lýõng Quý Mạnh 16/07/1986 Nghệ ỹn 6.0 7.0 6.5 T.Bình CS3-A67-K28
24 Dýõng Vi Nam 18/10/1988 Nghệ ỹn 7.0 7.0 7.0 Khá CS3-A67-K28
25 Lýõng Thị Khánh Nhi 14/01/1990 Phú Yên KXL CS3-A76-K33
26 Phan Thị Thuý Nhi 25/01/1989 TT-Huế 5.5 7.5 6.5 T.Bình CS3-A77-K35
27 Trần Thị Ngọc Nhung 12/03/1991 TT-Huế 9.0 8.5 8.8 Giỏi CS3-A77-K35
28 Nguyễn Vãn Phúc 16/12/1983 TT-Huế 6.0 6.0 6.0 T.Bình CS3-A77-K35
29 Nguyễn Thị ặồng Phýợng 01/12/1990 TT-Huế 6.0 6.0 6.0 T.Bình CS3-A77-K35
30 Nguyễn Trần ỹnh Quốc 30/09/1991 TT-Huế 5.5 6.5 6.0 T.Bình CS3-A77-K35
31 Phan Thế Quí 07/08/1988 TT-Huế 7.0 7.5 7.3 Khá CS3-A80-K36
32 Phan Ðức Sõn 10/09/1986 TT-Huế 7.0 9.0 8.0 Giỏi CS3-A77-K35
33 Trần Thị Sýõng 23/12/1989 TT-Huế 7.5 2.0 4.8 Hỏng CS3-A77-K34
34 Nguyễn Ngọc Tân 20/08/1990 TT-Huế 6.0 5.0 5.5 T.Bình CS3-A77-K34
35 Nguyễn Quang Thái 04/04/1988 TT-Huế 8.5 8.0 8.3 Giỏi CS3-A76-K33
36 Nguyễn Thị Thắm 05/06/1988 TT-Huế 8.5 8.5 8.5 Giỏi CS3-A77-K34
37 Hoàng Thi 22/06/1972 TT- Huế KXL CS3-A80-K36
38 Nguyễn ặữu Thiết 20/07/1982 TT-Huế 4.0 7.5 5.8 T.Bình CS3-A77-K35
39 Hoàng Thị Thu 01/10/1990 TT-Huế 8.0 9.0 8.5 Giỏi CS3-A77-K35
40 Nguyễn Quốc Thuần 12/07/1990 Hà Tĩnh 6.0 8.5 7.3 Khá CS3-A80-K36
41 Nguyễn Vãn Thuỷ 24/04/1980 TT-Huế 7.5 3.0 5.3 T.Bình CS3-A77-K35
42 Nguyễn ặoàng Thuỷ Tiên 18/09/1990 TT- Huế 7.5 9.0 8.3 Giỏi CS3-A80-K36
43 Hồ Vãn Tín 20/10/1982 TT-Huế 8.0 8.0 8.0 Giỏi CS3-A77-K35
44 Trần Quốc Toản 22/08/1995 TT-Huế KXL CS3-A77-K35
45 Trýõng Vĩnh Tồn 30/10/1984 TT-Huế 7.0 8.0 7.5 Khá CS3-A77-K35

    SỞ ũẹÁO ựỤắ ẫ ÐÀO TẠO TT ữ ặUẾ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TIN HỌC TST

BẢNG GHI TÊN GHI ÐIỂM 

TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ÐỘ A

Ðiểm TP 
ÐTBC XLoại Lớp TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chúNõi sinh
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Ðiểm TP 
ÐTBC XLoại Lớp TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chúNõi sinh

46 Nguyễn Thị ỗích Trâm 01/09/1990 TT-Huế 6.5 7.5 7.0 Khá CS3-A77-K34
47 Phạm Vãn Tuấn 26/02/1991 TT-Huế 5.0 5.5 5.3 T.Bình CS3-A77-K35
48 Nguyễn Phạm Quang Vũ 01/01/1989 TT-Huế KXL CS3-A77-K35
49 Hoàng Thị Vui 19/06/1991 TT-Huế 3.5 6.0 4.8 Hỏng CS3-A76-K33
50 Nguyễn Thị Týờng Vi 30/10/1988 TT- Huế 7.5 9.5 8.5 Giỏi CS3-A80-K36
51 Bạch Týờng Vy 05/10/1989 TT-Huế 8.0 9.5 8.8 Giỏi CS3-A77-K34
52 Trần Thị Nhý Ý 01/01/1989 TT-Huế KXL CS3-A76-K33
53 Nguyễn Thị Ngọc Yến 20/03/1988 TT-Huế 8.0 8.5 8.3 Giỏi CS3-A80-K36
54 Nguyễn Thị ặoàng Anh 18/02/1989 TT - Huế 6.0 8.5 7.3 Khá CS1-A78-K65
55 Trần Thị Ngọc Bích 30/05/1991 TT - Huế 6.0 7.5 6.8 T.Bình CS1-A78-K65
56 Ðặng Thị Phýõng Chi 10/12/1987 TT - Huế 7.5 6.5 7.0 Khá CS1-A80-K66
57 Nguyễn Thị Ngọc Chi 18/06/1989 Quảng Trị 8.5 8.5 8.5 Giỏi CS1-A80-K66
58 Trần Thị Quỳnh Giang 05/07/1991 TT - Huế 10.0 8.0 9.0 Giỏi CS1-A78-K65
59 Cao Phýõng Hà 09/05/1983 TT - Huế 7.0 8.5 7.8 Khá CS1-A80-K66
60 Lê Thị Nhý Hà 12/10/1991 TT - Huế 6.5 8.5 7.5 Khá CS1-A78-K65
61 Trần Thị Thuý Hà 15/09/1991 TT - Huế 5.5 8.0 6.8 T.Bình CS1-A78-K65
62 Trần Thị Lam Hiền 10/08/1989 TT - Huế 6.0 8.5 7.3 Khá CS1-A78-K65
63 Phan Thị Hýờng 01/01/1987 Nghệ ỹn 5.0 6.0 5.5 T.Bình CS1-A80-K66
64 Nguyễn Thanh Khýõng 25/05/1979 TT - Huế 4.5 5.0 4.8 Hỏng CS1-A80-K66
65 Ngô Thị Phýõng Lan 02/04/1987 TT - Huế 6.5 7.5 7.0 Khá CS1-A80-K66
66 Phan Thị Mâu 20/06/1984 TT - Huế 5.0 7.0 6.0 T.Bình CS1-A80-K66
67 Trần Thị ặoàng My 29/07/1990 TT - Huế 3.0 8.0 5.5 T.Bình CS1-A78-K65
68 Võ Thái Nguyên 25/08/1972 TT - Huế 5.5 4.5 5.0 T.Bình CS1-A80-K66
69 Ðào Thị Kiều Oanh 03/04/1989 TT - Huế 8.0 9.0 8.5 Giỏi CS1-A80-K66
70 Dýõng Thị Oanh 23/08/1990 Thanh Hoá 9.0 8.0 8.5 Giỏi CS1-A78-K65
71 Phạm Thị Ngọc Phú 09/11/1989 TT - Huế 6.0 9.0 7.5 Khá CS1-A78-K65
72 Ðinh Thị Phýõng 07/10/1988 Hà Tĩnh 6.5 9.0 7.8 Khá CS1-A80-K66
73 Ðoàn Thị Phýõng 10/10/1987 TT - Huế 6.0 8.5 7.3 Khá CS1-A80-K66
74 Nguyễn Thị Khánh Phýõng 03/04/1988 TT - Huế 9.0 9.5 9.3 Giỏi CS1-A80-K66
75 Hồ Thị Mỹ Phýợng 25/06/1986 Ðồng Nai 6.5 9.0 7.8 Khá CS1-A80-K66
76 Tôn Nữ Phýõng Thảo 17/05/1988 TT - Huế 5.5 9.5 7.5 T.Bình CS1-A78-K65
77 Nguyễn Vãn Thiện 23/11/1965 TT - Huế 6.5 5.5 6.0 T.Bình CS1-A80-K66
78 Nguyễn ặữu Khánh Thuần 11/09/1987 TT - Huế 8.0 9.0 8.5 Giỏi CS1-A78-K65
79 Nguyễn Thị Thanh Thuý 05/04/1991 TT - Huế 5.5 7.5 6.5 T.Bình CS1-A78-K65
80 Nguyễn Thị Thuỷ 15/01/1990 Hà Tĩnh 6.5 8.0 7.3 Khá CS1-A78-K65
81 Lê Thị Thuyết 27/11/1988 TT - Huế 6.5 7.0 6.8 T.Bình CS1-A78-K65
82 Lê Thị Tình 18/02/1986 TT - Huế 9.0 7.0 8.0 Giỏi CS1-A80-K66
83 Dýõng Thị Thuỳ Trang 02/01/1988 TT - Huế 7.0 8.5 7.8 Khá CS1-A78-K65
84 Nguyễn Thị Khánh Trang 02/09/1988 TT - Huế 6.0 5.5 5.8 T.Bình CS1-A80-K66
85 Nguyễn ặữu Trung 25/05/1986 TT - Huế 8.0 9.5 8.8 Giỏi CS1-A80-K66
86 Phan Minh Tú 08/10/1981 Hà Nội 6.0 9.5 7.8 Khá CS1-A80-K66
87 Hoàng Thị ắẩm Uyên 01/07/1988 TT - Huế 9.0 7.5 8.3 Giỏi CS1-A80-K66
88 Huỳnh Lê Nhý Ý 20/08/1988 TT - Huế 6.0 9.5 7.8 Khá CS1-A80-K66
89 Ðoàn Vãn An 14/10/1979 TT-Huế 9.0 5.0 7.0 T.Bình CS2-A78-K84
90 Phan Thị Thuỳ An 31/08/1990 TT-Huế 7.0 4.0 5.5 T.Bình CS2-A77-K81
91 Trần Thị An 16/04/1989 Quảng Nam 10.0 7.5 8.8 Giỏi CS2-A77-K81
92 Nguyễn Vũ Nhật Anh 11/11/1991 TT-Huế 7.0 3.0 5.0 T.Bình CS2-A75-K80
93 Trần Thị Loan Anh 19/11/1987 TT-Huế 8.5 8.5 8.5 Giỏi CS2-A78-K84
94 Trần Thị Ngọc Anh 17/05/1990 TT-Huế 3.5 5.0 4.3 Hỏng CS2-A77-K81
95 Trần Thị Ngọc Bích 04/05/1989 TT-Huế 10.0 4.0 7.0 T.Bình CS2-A77-K81
96 Nguyễn Thị ắẩm Châu 04/05/1957 TT-Huế 10.0 6.0 8.0 Khá CS2-A77-K81
97 Trần Trung Ðông 16/08/1986 Quảng ỗình KXL CS2-A75-K80
98 Trần Thị Lệ Giang 31/08/1979 TT-Huế 8.5 9.5 9.0 Giỏi CS2-A79-K85
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99 Nguyễn Thị Hà 08/08/1987 Hà Tĩnh 8.5 4.0 6.3 T.Bình CS2-A78-K84
100 Nguyễn Vãn Hải 10/05/1985 Quảng ỗình 5.0 4.5 4.8 Hỏng CS2-A77-K81
101 Tôn Nữ Thị Hẹ 10/02/1991 TT-Huế 8.0 8.0 8.0 Giỏi CS2-A77-K81
102 Lê Ðình Hiếu 10/04/1988 TT-Huế 6.5 6.0 6.3 T.Bình CS2-A77-K81
103 Nguyễn Ðức Hiếu 27/07/1984 TT-Huế 6.5 4.5 5.5 T.Bình CS2-A75-K80
104 Phan Ðình Hiếu 18/12/1979 TT-Huế 6.0 6.0 6.0 T.Bình CS2-A79-K83
105 Phan Thị Hoa 10/05/1990 Nghệ ỹn 8.0 5.0 6.5 T.Bình CS2-A77-K81
106 Nguyễn Thị Thuận Hoá 14/12/1978 Lâm Ðồng KXL CS2-A77-K81
107 Lê Thanh Hoàng 22/10/1990 Quảng ỗình 8.5 8.0 8.3 Giỏi CS2-A77-K81
108 Lê Thị Ái Hoàng 15/10/1990 TT-Huế 8.5 7.5 8.0 Giỏi CS2-A75-K80
109 Võ Vãn Hoành 16/04/1990 TT-Huế KXL CS2-A55-K60.1
110 Lê Thị Huệ 27/07/1984 Thanh Hoá KXL CS2-A75-K80
111 Trần Ngọc Hýng 02/01/1990 TT-Huế 8.5 4.5 6.5 T.Bình CS2-A75-K80
112 Lê Thị Hýõng 10/09/1989 Quảng ỗình KXL CS2-A67-K72
113 Võ Thị Hýõng 06/09/1989 TT-Huế KXL CS2-A65-K70
114 Thái Thị Hýờng 10/10/1989 Nghệ ỹn 8.5 9.5 9.0 Giỏi CS2-A75-K80
115 Trần Nguyên Huy 11/01/1987 TT-Huế KXL CS2-A77-K81
116 Lê Thị Khánh Lan 01/10/1969 TT-Huế KXL CS2-A79-K85
117 Trần Thị Mỹ Lan 12/03/1986 TT-Huế 8.5 9.5 9.0 Giỏi CS2-A75-K80
118 Lê Thị Kim Liên 31/10/1989 TT-Huế KXL CS2-A77-K81
119 Phạm Thị Thuỳ Linh 27/09/1989 TT-Huế 10.0 9.5 9.8 Giỏi CS2-A79-K83
120 Nguyễn Thị Thanh Loan 06/05/1990 TT-Huế 9.0 9.0 9.0 Giỏi CS2-A79-K83
121 Lê Thành Long 03/12/1990 TT-Huế 7.5 8.0 7.8 Khá CS2-A77-K81
122 Trần ặoàng Nhật Long 04/01/1988 Quảng Trị 7.5 8.0 7.8 Khá CS2-A55-K60.1
123 Trần Thái Long 21/05/1986 TT-Huế 5.0 2.5 3.8 Hỏng CS2-A77-K81
124 Hồ Thị Nguyệt Lụa 12/09/1990 TT-Huế 8.5 5.5 7.0 T.Bình CS2-A77-K81
125 Võ Thị Lụa 30/07/1987 TT-Huế 9.5 8.0 8.8 Giỏi CS2-A79-K83
126 Nguyễn Vãn Lục 22/08/1988 Nghệ ỹn 8.5 8.5 8.5 Giỏi CS2-A78-K84
127 Nguyễn Thị Lýợng 16/02/1989 Nghệ ỹn 9.0 6.0 7.5 Khá CS2-A75-K80
128 Lê Quang Minh 10/08/1990 TT-Huế 9.5 9.5 9.5 Giỏi CS2-A77-K81
129 Nguyễn Vãn Minh 25/04/1987 TT-Huế 7.0 7.0 7.0 Khá CS2-A75-K80
130 Nguyễn Vãn Minh 02/03/1987 TT-Huế 5.5 6.0 5.8 T.Bình CS2-A79-K85
131 Nguyễn Thị Mýời 01/02/1975 TT-Huế 8.0 5.0 6.5 T.Bình CS2-A77-K81
132 Bùi Thị Tuyết My 02/10/1987 TT-Huế 8.5 6.0 7.3 Khá CS2-A77-K81
133 Lê Thị Trà My 03/12/1989 TT-Huế 9.0 8.0 8.5 Giỏi CS2-A77-K81
134 Trần Thị Mịnh Ngân 25/05/1993 TT-Huế 4.0 3.0 3.5 Hỏng CS2-A76-K82
135 Nguyễn Minh Nghĩa 21/03/1989 Quảng Nam 9.5 7.0 8.3 Giỏi CS2-A77-K81
136 Hồ Thị Nhý Ngọc 25/03/1990 TT-Huế 3.5 8.0 5.8 T.Bình CS2-A77-K81
137 Lê Thị Ngọc 05/02/1990 TT-Huế 5.5 7.0 6.3 T.Bình CS2-A77-K81
138 Phạm  Thị ỗích Ngọc 23/07/1989 Quảng ỗình KXL CS2-A75-K80
139 Hoàng Thị Thu Nhàn 06/10/1990 TT-Huế 9.5 10.0 9.8 Giỏi CS2-A77-K81
140 Châu Thị Thành Nhân 10/07/1984 TT-Huế 10.0 7.5 8.8 Giỏi CS2-A78-K84
141 Lê Thị Quỳnh Nhi 08/10/1989 TT-Huế 7.0 7.0 7.0 Khá CS2-A75-K80
142 Trần Thị Ni 04/07/1989 TT-Huế 8.5 7.0 7.8 Khá CS2-A79-K83
143 Nguyễn Sỹ Nông 16/05/1982 TT-Huế 10.0 9.0 9.5 Giỏi CS2-A78-K84
144 Phạm ựiệu ỹnh Phi 06/10/1989 TT-Huế 8.5 9.0 8.8 Giỏi CS2-A75-K80
145 Nguyễn Ðình Phong 03/01/1993 TT-Huế 7.5 5.0 6.3 T.Bình CS2-A76-K82
146 Thân Thị ặồng Phýớc 05/06/1987 TT-Huế 7.0 7.5 7.3 Khá CS2-A75-K80
147 Lê ắông Phýõng 09/08/1993 TT-Huế 3.0 8.0 5.5 T.Bình CS2-A79-K83
148 Lê ặồng Nhật Phýõng 27/07/1986 TT-Huế KXL CS2-A78-K84
149 Lê ặữu Xuân Phýõng 17/11/1991 TT-Huế KXL CS2-A75-K80
150 Nguyễn Thị ựiễm Phýõng 19/02/1990 TT-Huế 7.0 KXL CS2-A67-K73.2
151 Trýõng Thị ựiệu Phýõng 24/01/1991 TT-Huế KXL CS2-A75-K80

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


LT TH

Ðiểm TP 
ÐTBC XLoại Lớp TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chúNõi sinh

152 Hồ Phýớc Quang 17/12/1987 TT-Huế 7.5 9.5 8.5 Giỏi CS2-A75-K80
153 Nguyễn Thị Quý 07/07/1989 TT-Huế 9.5 5.0 7.3 T.Bình CS2-A79-K83
154 Trần Thị Minh Quý 26/07/1991 TT-Huế 7.0 8.0 7.5 Khá CS2-A75-K80
155 Nguyễn Ngọc Sự 25/12/1983 TT-Huế 6.0 8.0 7.0 Khá CS2-A79-K83
156 Ngô Thị ặuyền Tâm 09/05/1987 TT-Huế 8.5 10.0 9.3 Giỏi CS2-A78-K84
157 Phạm Thị Tịnh Tâm 21/06/1990 Quảng Nam 7.5 6.0 6.8 T.Bình CS2-A79-K83
158 Trần Thị Thiện Tâm 02/12/1990 TT-Huế 9.0 10.0 9.5 Giỏi CS2-A77-K81
159 Trýõng Thị Minh Tâm 11/09/1988 Quảng ỗình 7.5 9.0 8.3 Giỏi CS2-A78-K84
160 Ngô ặồng Thái 12/06/1993 TT-Huế 5.0 4.5 4.8 Hỏng CS2-A76-K82
161 Trịnh Thông Thái 02/12/1989 TT-Huế 9.0 3.5 6.3 T.Bình CS2-A75-K80
162 Phan Thị ặồng Thắm 06/03/1989 Quảng Trị 8.5 9.0 8.8 Giỏi CS2-A77-K81
163 Nguyễn Xuân Thắng 21/10/1987 TT-Huế KXL CS2-A77-K81
164 Huỳnh Quang Nhý Thanh 20/01/1988 TT-Huế 7.5 9.5 8.5 Giỏi CS2-A77-K81
165 Nguyễn Nhý Thành 19/07/1987 TT-Huế 9.5 4.0 6.8 T.Bình CS2-A77-K81
166 Mai Thạch Thảo 12/08/1990 Ðãklãk 8.5 8.0 8.3 Giỏi CS2-A78-K84
167 Công ặuyền Tôn Nữ ựiễmThi 18/09/1987 TT-Huế 5.5 9.5 7.5 T.Bình CS2-A77-K81
168 Mai Thị Thi 22/03/1989 Quảng Trị 6.0 10.0 8.0 Khá CS2-A77-K81
169 Hà Vãn Thôi 01/09/1988 TT-Huế 9.0 9.0 9.0 Giỏi CS2-A75-K80
170 Võ Thị ặồng Thuý 03/06/1988 TT-Huế KXL CS2-A75-K80
171 Tôn Nữ Thị Thu Thuỳ 22/06/1988 TT-Huế KXL CS2-A75-K80
172 Trần Thị Tình 02/12/1990 Quảng ỗình 5.0 8.0 6.5 T.Bình CS2-A79-K83
173 Nguyễn Thị Thu Trâm 27/03/1973 Quảng  Ngãi KXL CS2-A78-K84
174 Trần Ngô Phýõng Trang 29/01/1983 TT-Huế 7.0 5.0 6.0 T.Bình CS2-A79-K83
175 Lê Minh Trí 02/05/1989 TT-Huế KXL CS2-A76-K82
176 Trần Ðình Trinh 05/05/1989 Quảng Trị 7.5 3.5 5.5 T.Bình CS2-A67-K74
177 Lê ắông Tuấn 17/12/1986 TT-Huế 7.0 8.0 7.5 Khá CS2-A75-K80
178 Ðặng Thị Ánh Tuyết 23/03/1988 TT-Huế 9.5 4.0 6.8 T.Bình CS2-A79-K83
179 Ðào Thị ỗích Vân 25/12/1967 TT-Huế 9.5 5.0 7.3 T.Bình CS2-A79-K85
180 Trần Nữ Ngọc Vân 04/09/1989 TT-Huế 8.5 5.0 6.8 T.Bình CS2-A75-K80
181 Nguyễn ặuy Vũ 02/09/1987 TT-Huế 7.0 5.0 6.0 T.Bình CS2-A79-K83
182 Võ Phýớc Thuỵ Vũ 26/05/1993 TT-Huế 8.0 5.0 6.5 T.Bình CS2-A76-K82

182

Trong ðóỞ

Dự thi 155 Vắng thi 27

Xếp loại SL Tỷ lệ Ghi chú

Giỏi 49 31.6%

Khá 36 23.2%

T.Bình 62 40.0%

Hỏng 8 5.2%

Cộng 155

Ngýời ðọc Ngýời nhập

Tổng số học viên ÐK dự thi Ở

Huế, ngày 28 tháng 06 nãm 2010

Thý kí hội ðồng Chủ tịch hội ðồng
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